
 
 

TRƯỜNG THPT 

AN DƯƠNG VƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025 

 

BẢNG DỰ KIẾN MỨC THU HỌC PHÍ THEO TỪNG CẤP HỌC 
(Kèm theo công văn số5414 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của SGDĐT) 

1. Mức giá dự kiến đối với từng cấp học (đơn vị tính: đồng/học sinh): 

STT 

Tên 

dịch vụ 

giáo dục 

 

Đơn 

vị tính 

Mức thu 

dự kiến 

theo cấp 

học 

Mức 

tăng/giảm 

giá trung 

bình hàng 

năm 

Tỷ lệ 

tăng/giảm giá 

trung bình 

hàng năm 

Thuyết minh về 

lộ trình 

tăng/giảm giá 

của cấp tiểu học 

1 Mức thu 

học phí cấp 

Tiểu học  

        

2 Mức thu 

học phí cấp 

THCS 

       

3 Mức thu 

học phí cấp 

THPT 

        

3.1 Lớp 10 Năm 40,950,000 3,600,000 9.64%   

3.2 Lớp 11 Năm 42,750,000 3,600,000 9.2%   

3.3 Lớp 12 Năm 53,550,000 4,500,000 9.17%   

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động 

làm tăng hoặc giảm giá dịch vụ giáo dục trong việc thực hiện dự kiến mức thu: 

- Tăng lương giáo viên, nhân viên 

- Mua mới trang thiết bị dạy học, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất phục vụ cho học 

sinh. 

 

     HIỆU TRƯỞNG  

  

 

 

 

 Trần Đức Thành 

Biểu mẫu 02 
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